
II.DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự 
điều chỉnh 
(nếu có)

Trường Mầm Non yêu thương 1 6/9/-13/9/2024 Phạm Hồng Nhung

Tết Trung Thu 1 16/9-20/9/2024 Trịnh Thị Diệu Ái

Lớp A1 của bé 1 23/9-27/9/2024 Phạm Hồng Nhung

III.CHUẨN BỊ:

Nhánh “Trường mầm non yêu 
thương”

Nhánh “Tết Trung Thu” Nhánh “Lớp học của bé”

Giáo viên

- Lên kế hoạch hoạt động theo 5 
lĩnh vực phát triển
- Trang trí sắp xếp các góc chơi 
và nội dung chơi phù hợp chủ đề 
- Chuẩn bị đồ dùng, các nguyên 
vật liệu cho trẻ hoạt động thể 
hiện đúng quan điểm giáo dục 
Lấy trẻ làm trung tâm có nội 
dung về trường mầm non.
- Sưu tầm tranh ảnh về  Trường 
mầm non 

- Lên kế hoạch hoạt động theo 5 lĩnh 
vực phát triển
- Trang trí sắp xếp các góc chơi và 
nội dung chơi phù hợp chủ đề
 - Chuẩn bị đồ dùng, các nguyên vật 
liệu cho trẻ hoạt động thể hiện đúng 
quan điểm giáo dục Lấy trẻ làm 
trung tâm có nội dung về các hoạt 
động trong  ngày Tết Trung thu 
- Sưu tầm tranh ảnh về Tết Trung 
Thu

- Lên kế hoạch hoạt động theo 5 
lĩnh vực phát triển
  - Trang trí sắp xếp các góc chơi và 
nội dung chơi phù hợp chủ đề
  - Chuẩn bị đồ dùng, các nguyên 
vật liệu cho trẻ hoạt động thể hiện 
đúng quan điểm giáo dục Lấy trẻ 
làm trung tâm có nội dung về các 
hoạt động trong lớp học của bé
  - Sưu tầm tranh ảnh về trường, lớp 
mầm non
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- Các bài hát múa, truyện thơ về 
trường mầm non
- Tranh thơ chữ  “Bạn mới”
- Chuẩn bị, dặn dò trẻ cùng cô 
bày cỗ Trung thu trong lớp.

- Các bài hát múa, truyện thơ về Tết 
Trung Thu
- Tranh thơ chữ to “Trăng sáng”

  - Các bài hát múa, truyện thơ về 
trường lớp mầm non
  - Tranh thơ chữ to “Cô giáo của 
em”

Nhà 
trường

- Tạo môi trường giáo dục xung 
quanh trường , các biểu bảng áp 
phích, đồ dùng đồ chơi về chủ đề 
“Trường mầm non”
theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ 
làm trung tâm”

- Tạo môi trường giáo dục xung 
quanh trường , các biểu bảng áp 
phích, đồ dùng đồ chơi về chủ đề  
“Tết Trung Thu” theo quan điểm 
giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”
- Kế hoạch cụ thể tổ chức cho trẻ 
trong toàn trường rước đèn, phá cỗ, 
vui Trung thu. 
 

- Tạo môi trường giáo dục xung 
quanh trường, các biểu bảng áp 
phích, đồ dùng đồ chơi về chủ đề 
“Lớp học của bé” theo quan điểm 
giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm

Phụ 
huynh

- Ủng hộ các loại sách báo cũ , 
tranh ảnh, truyện tranh về chủ đề
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề

- Ủng hộ các loại sách báo cũ , tranh 
ảnh, truyện tranh về chủ đề
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Tổ chức cho các con phá cỗ Trung 
thu tại lớp.

- Ủng hộ các loại sách báo cũ , 
tranh ảnh, truyện tranh về chủ đề
 - Trò chuyện với trẻ về chủ đề

Trẻ - Có một số kiến thức sơ lược về 
chủ đề thông qua việc xem tranh 
ảnh và người lớn trò chuyện
  - Có tâm thế thoải mái khi tham 
gia học, chơi khám phá nội dung 
liên quan đến chủ đề trường 
mầm non

- Có một số kiến thức sơ lược về chủ 
đề thông qua việc xem tranh ảnh và 
người lớn trò chuyện
  - Có tâm thế thoải mái khi tham gia 
học, chơi khám phá nội dung liên 
quan đến chủ đề
  - Cùng cô tạo môi trường lớp học 
về chủ đề “Tết Trung Thu” 

  - Có một số kiến thức sơ lược về 
chủ đề thông qua việc xem tranh 
ảnh và người lớn trò chuyện
  - Có tâm thế thoải mái khi tham 
gia học, chơi khám phá nội dung 
liên quan đến chủ đề
- Cùng cô tạo môi trường lớp học 
về chủ đề “Lớp học của bé” 
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IV.KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

tt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi 
chú

1 Đón trẻ trẻ
-Trò chuyện: Nhận biết một số biểu hiện khi đau, chảy máu hoặc sốt và cách phòng 
tránh đơn giản
-TC: Gọi tên các ngày trong tuần
-TH: Bé nào ngoan nhất
-TH: Kể được một số thông tin quan trọng về bản thân .
-TH: Chủ động và độc lập trong một số hoạt động
-Trò chuyện một số quy định của trường, lớp
-TC: Nghe các từ khái quát nói về  đồ dùng đồ chơi.

2 Thể dục sáng
-Bài 1: + ĐT hô hấp: Tiếng gà gáy
+ ĐT tay: 2 tay ra trước lên cao
+ ĐT bụng: Đứng cúi người hai tay chạm chân
+ ĐT chân: Khụy gối, tay ra trước, chân kiễng tay lên cao
+ ĐT bật: Bật chân trước chân sau
-Bài dân vũ: Rửa tay, Vui đến trường, Trống cơm

Ngày 6/9/24
PTNN

Truyện “Mèo 
con và quyển 

sách”

3 HĐH Nhánh 1

Trường 
Mầm non 

yêu thương
Ngày 9/9/24

PTTM
Ngày 10/9/24

PTTC-KNXH
Ngày 11/9/24

PTNN
Ngày 12/9/24

PTTM
Ngày 13/9/24

PTTC
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Dạy kỹ năng 
ca hát: “Ngày 
vui của bé”

Kỹ năng cất 
gọn đồ dùng, 
đồ chơi đúng 
nơi quy định 

Làm quen chữ 
cái “o,ô,ơ”

Làm đồ 
chơi bập 
bênh

Đi nối bàn 
chân tiến, lùi

Nhánh 2
Tết Trung 
Thu

Ngày 16/9/24
PTTM

Dạy múa bài 
hát “Chiếc đèn 

ông sao”

Ngày 17/9/24
PTNT

Bé vui Tết 
Trung Thu

Ngày 18/9/24
PTNN

  Trò chơi với 
chữ cái O, Ô, Ơ

Ngày 19/9/24
PTTM

Căt dán đèn 
lồng

Ngày 20/9/24
PTNT

Toán :Nhận 
biết các nhóm 
có 6 đối tượng

Nhánh 3
Lớp A1 của 

bé

Ngày 23/9/24
PTTC

 Tung bóng lên 
cao và bắt 

bóng.

Ngày 24/9/24
PTNT

Tìm hiểu về 
lớp học của bé

Ngày 25/9/24
PTNN

Thơ “Giờ chơi 
của bé”

Ngày 26/9/24
PTNT

Toán:Tách, 
gộp nhóm có 6 

đối tượng 
thành 2 nhóm 
bằng các cách 

khác nhau

Ngày 27/9/24
PTNN

Làm quen với 
chữ cái a, ă, â

 Ngày 6/9/24
-Thơ: Của 
chung
-Bịt mắt bắt dê
-Chơi tự do

4 HĐNT Nhánh 1

Ngày 9/9/24
-TH: Thí 
nghiệm trứng 

Ngày 10/9/24 Ngày 11/9/24
-Thơ:Bập bênh

Ngày 12/9/24
-Đi nối bàn 
chân tiến, lùi

Ngày 13/9/24
-Thơ:Xếp hang
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chìm, trứng 
nổi
- Trò chơi: Đi 
chạy theo 
hướng dích 
dắc
-Chơi tự do

-Tìm hiều 
ĐD,ĐC không 
an toàn
-Trò 
chơi:Nhảy ô
-Chơi tự do

-Trò chơi: Đi 
chạy theo hướng 
dích dắc
-Chơi tự do

-Trò chơi: 
Ném vòng cổ 
vịt
-Chơi tự do

- Mèo đuổi 
chuột
-Chơi tự do

Nhánh 2 Ngày 16/9/24
-Thơ:Đèn ông 
sao
-Trò chơi: 
cướp cờ
-Chơi tự do

Ngày 17/9/24
-Chạy thay đổi 
hướng vận 
động tốc độ 
theo đúng hiệu 
lệnh
- Nhảy lò cò
-Chơi tự do

Ngày 18/9/24
-Thơ:Trăng
Trò chơi:Chạy 
tiếp sức
-Chơi tự do

Ngày 19/9/24
- Đi theo tín 
hiệu đèn
-Trò chơi: oẳn 
tù tì
-Chơi tự do

Ngày 20/9/24
-Thí nghiệm 
trứng chìm, 
trứng nổi
- Ném vòng cổ 
vịt
-Chơi tự do

Nhánh 3 Ngày 23/9/24
-Xem tranh 
ảnh và trò 
chuyện về  
một số trạng 
thái cảm xúc: 
vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận, 
ngạc nhiên, 
xấu hổ.
- Trò chơi: Bịt 
mắt bắt dê
-Chơi tự do

Ngày 24/9/24
-Tìm hiều 
ĐD,ĐC không 
an toàn
- Trò chơi: Đi 
chạy theo 
hướng dích 
dắc
-Chơi tự do

Ngày 25/9/24
-So sánh đồ chơi 
ngoài trời - lớp 
học
-Trò chơi:Chạy 
tiếp sức
-Chơi tự do

Ngày 26/9/24
-Thí nghiệm 
trứng chìm, 
trứng nổi
- TC:Đi theo 
tín hiệu đèn
-Chơi tự do

Ngày 27/9/24
-Thơ:Giờ ăn
- Trò 
chơi:Chạy thay 
đổi hướng vận 
động tốc độ 
theo đúng hiệu 
lệnh
-Chơi tự do
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5 Vệ sinh- ăn – ngủ
- Phân biệt: Thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
-Thực hành: Rèn luyện kỹ năng rửa tay
-Thực hành: Rèn luyện kỹ năng lau mặt.
-Thực hành: Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn
- Biết vệ sinh đúng nơi quy định
-Nhắc nhở trẻ biết che miệng khi hắt hơi, ho
-TH: Giặt khăn, phơi khan

6 HĐC Nhánh 1 Ngày 6/9/24
Bé nhận biết 
khi bị phạt, bắt 
quỳ, bắt úp 
mặt vào tường.

Ngày 9/9/24
TC: Vị trí và 
trách nhiệm 
của bản thân 
trong gia đình, 
lớp học     

Ngày 10/9/24
TH: Lời nói và 
cử chỉ lễ phép, 
lịch sự trong 
giao tiếp

Ngày 11/9/24
Nghe âm thanh 
các bài hát, bản 
nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ 
đẹp nổi bật của 
các sự vật, hiện 
tượng.

Ngày 12/9/24
-Nghe các bài 
hát :Ngày đầu 
tiên đi học, vui 
đến trường

Ngày 13/9/24
-TH:  Lựa 
chọn dụng cụ 
âm nhạc để gõ 
đệm
-Đặt tên cho 
sản phẩm của 
mình

Nhánh 2 Ngày 16/9/24
TC: Cách xử lí 
khi bị dọa nạt

Ngày 17/9/24
Nhắc nhở trẻ 
một số nội quy 
trường, lớp.
-Nghe hát 
chiếc đèn ông 

Ngày 18/9/24
Trò chuyện: 
Cách kiềm chế 
cảm xúc tiêu 
cực

Ngày 19/9/24
TH: Lời nói và 
cử chỉ lễ phép, 
lịch sự trong 
giao tiếp

Ngày 20/9/24
Nghe âm thanh 
các bài hát, 
bản nhạc gần 
gũi và ngắm 
nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các 
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sao, rước đèn 
tháng Tám,...

sự vật, hiện 
tượng.

Nhánh 3 Ngày 23/9/24
Bé nhận biết 

khi bị phạt, bắt 
quỳ, bắt úp 

mặt vào tường.

Ngày 24/9/24
TC: Vị trí và 
trách nhiệm 
của bản thân 

trong gia đình, 
lớp học

  Ngày25/9/24
TH: Làm đồ 
chơi cầu tụt, đu 
quay

-Đặt tên cho sản 
phẩm của mình

Ngày26 /9/24
-TH: Lời nói 
và cử chỉ lễ 

phép, lịch sự 
trong giao tiếp
-Nghe hát : lớp 
chúng mình,cả 

tuần đều 
ngoan; chào 
ngày mới, cô 

giáo miền xuôi

Ngày 27/9/24
LQCC: a, ă, â
- Đóng chủ đề 
TMN – Tết TT
Mở chủ đề An 
toàn

IV.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1 N2 N3

GÓC 
ĐÓNG 
VAI - 

THỰC 
HÀNH 

- Biết thao tác chế 
biến các món ăn từ 
rau, quả...
- Bày hàng theo 
chủng loại đẹp, gọn 
gàng

- Nấu ăn: Chế biến các 
món ăn đơn giản ở trường 
mầm non
- Bán hàng: Bán trang 
phục quần áo, túi, mũ... 
các loại thực phẩm, các 
loại bánh, quả

CB: Các đồ dùng, đồ chơi chủ đề 
trường mầm non và Tết TT... Các 
đồ dùng để nấu ăn, các nguyên 
liệu thực phẩm rau quả
HD: Vui vẻ chào mời khách , bán 
theo giá quy định, xếp các mặt 
hàng hợp lý, chế biến các loại 

x x x
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CUỘC 
SỐNG

- Biết mời khách, 
thực hiện một số kĩ 
năng đời sống hàng 
ngày

- Sa pa: trang điểm, cắt 
tóc, sơn móng
- Thực hiện kĩ năng sống: 
làm bánh mì phết bơ, quả 
dầm sữa chua, pha trà, chế 
biến món ăn...

thực phẩm và sử dụng các loại 
dao, kéo an toàn

GÓC 
XÂY 

DỰNG

- Trẻ biết ghép thành 
những cây xanh, cây 
hoa thảm cỏ
- Xếp những viên 
gạch thành tường bao 
và bố trí công trình 
xây dựng trường 
Mầm non hợp lý

- Xây trường mầm non
- Xây dựng các dãy lớp 
học
- Xây khu vui chơi

CB: Khối nhựa, gạch, cây xanh 
cây hoa thảm cỏ, các nguyên vật 
liệu bằng bìa
HD: Trẻ dùng các nguyên vật liệu 
để ghép thành khu vui chơi, lắp 
ghép cây xanh cây hoa thảm cỏ  để 
xây dựng mô tả trường mầm non, 
công viên, khu vui chơi, siêu thị

x x x

GÓC 
TẠO 
HÌNH

- Trẻ biết dùng các 
nguyên vật liệu để tạo 
ra sản phẩm
- Trẻ biết sử dụng, 
phối hợp các kĩ năng 
khác nhau để tạo ra 
sản phẩm đẹp và hoàn 
chình theo chủ đề

- Làm các đồ chơi phù hợp 
với chủ đề bằng các 
nguyên vật liệu sưu tầm 
- Tô vẽ, xé dán các loại 
tranh ảnh về chủ để, nặn 
quả, cắt và dán đèn lồng, 
đèn ngôi sao 

CB: Giấy màu, bìa, sáp màu, hồ 
dán vải len lá khô, màu nước, 
tranh ảnh các nguyên vật liệu 
khác
HD: Chọn những nguyên vật liệu 
để làm mũ, cặp sách, đèn lồng...
- Tô màu, xé dán đồ chơi trường 
mầm non, Trung thu ..

x
 

x x
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GÓC
SÁCH 
TRUYỆN

- Trẻ xem sách đúng 
tư thế, biết tên truyện.
- Đọc thơ to rõ ràng
- Biết chọn tranh để 
làm album
- Biết sử dụng các 
loại rối để kể chuyện 
sáng tạo về chủ đề.

- Xem tranh truyện về 
trường mầm non 
- Đọc thơ chữ to
- Làm album về chủ đề 
trường mầm non, Tết TT
- Trẻ sử dụng  rối dẹt, rối 
ngón tay, rối bàn tay để kể 
chuyện sáng tạo về trường 
Mầm non, lớp học, Đồ 
dùng đồ chơi trong trường 
MN, ngày Tết TT

CB:
 Truyện tranh, báo tạp chí, kéo hồ 
dán,tranh thơ
HD:
- Trẻ ngồi đúng tư thế xem sách 
- Đọc thơ rõ ràng
- Chọn cắt tranh từ hoạ báo để 
làm album
- Biết thể hiện ngôn ngữ của nhân 
vật khi sử dụng rối

x x x

GÓC 
HỌC TẬP

- Trẻ biết cách ghép 
chữ
- Trẻ biết chọn đúng 
theo yêu cầu của trò 
chơi
- Xếp theo mẫu chữ 
cái tên có sẵn
- Biết tìm các mảnh 
rời để ghép tranh
- Biết xếp chữ theo 
mẫu cho đúng 
- Biết chia nhóm bằng 
các cách khác nhau
- Biết xỏ dây theo lần 
lượt từng số theo 
đúng thứ tự

- Ghép vần 
- Phân loại đồ dùng đồ 
chơi trong trường mầm 
non
- Xếp chữ theo tên
- Ghép tranh
- Ong tìm chữ
- Bé tập chia nhóm.
- Xỏ dây theo số
- Câu chữ....

CB: Thẻ chữ số, thẻ chữ cái,các 
tranh rời, các số, hộp câu chữ
HD: Cho trẻ chọn đồ chơi theo ý 
thích của trẻ, cô bao quát trẻ chơi

x x x
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- Biết câu chữ và xếp 
chữ cho đúng

TM. NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Thị Hương Giang

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP

Phạm Hồng Nhung
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